KHỐI PHỔ KÝ (A. Mass spectrograph)
thiết bị dùng để phát hiện và xác định khối lượng của nguyên tử, phân tử, hoặc các thành phần đồng vị của một nguyên tố. 
Khối phổ ký là một loại máy khối phổ. Tùy theo chức năng, máy khối phổ có hai loại là khối phổ ký và khối phổ kế. Khối phổ ký đầu tiên do nhà vật lý và nhà hóa học người Anh, Francis William Aston chế tạo năm 1920, dùng để đo điện tích riêng (là tỷ số giữa điện tích q và khối lượng m) của các ion.
Mọi máy khối phổ đều gồm có ba bộ phận: một nguồn ion, bộ phận phân tích và bộ phận phát hiện. 
Nguồn ion là nơi biến đổi các nguyên tử, phân tử, hoặc đồng vị thành các ion dương có điện tích q và khối lượng m, tăng tốc các ion đó trong một điện trường đến giá trị năng lượng qU xác định (U là hiệu điện thế tăng tốc). Nhờ đó người ta thu được chùm các ion có vận tốc xác định. 
Chùm ion từ nguồn ion được đưa vào vùng có điện trường, hoặc từ trường, hoặc cả hai (bộ phận phân tích). Tại đó các ion của chùm chuyển động theo các quỹ đạo khác nhau tùy thuộc vào khối lượng của chúng. Kết quả là chùm ion đó được tách ra thành từng nhóm ion có tỷ số m/q xác định. Tập hợp các nhóm đó gọi là khối phổ. 
Mỗi nhóm ion được bộ phận phát hiện (máy thu) ghi lại; đo cường độ của nó để xác định thành phần, đo khoảng cách giữa các cực đại khác nhau để xác định khối lượng.
Trong khối phổ ký, để ghi chùm ion người ta thường dùng nhũ tương ảnh. Trên tấm kính ảnh, sau khi hiện ảnh, ta thu được sự phân bố khối lượng. Nhờ đó, đo được khối lượng chính xác của các nguyên tử, phân tử hoặc đồng vị.
Trong khối phổ kế, các ion truyền qua khe cuối cùng của máy được ghi nhận bằng phương pháp điện tử (đetectơ đặt ở sau khe dùng để ghi sự phân bố cường độ của các khối lượng). Nhờ đó ta có thể xác định các thành phần đồng vị.
Nguyên tắc làm việc của các khối phổ ký
Cơ sở hoạt động của một khối phổ ký bất kỳ là sự phụ thuộc của quỹ đạo của ion vào khối lượng của nó. Hiện nay, có nhiều cách xây dựng khối phổ ký. Hình 1 mô tả hoạt động của một khối phổ ký dùng để tách các đồng vị của một nguyên tố.
	[image: ]
Hình 1. Hoạt động của một khối phổ ký dùng để tách các đồng vị của một nguyên tố.




Nguồn ion I tạo ra các ion với khối lượng m khác nhau của chất (nguyên tố) cần nghiên cứu. Các ion này được tăng tốc bởi điện thế U. Sau khi thu được năng lượng  (p là động lượng của ion) chùm ion đi vào trong vùng có từ trường ngang Tại đây các ion chuyển động theo các đường tròn bán kính r. Đối với một ion có điện tích q và khối lượng m trong chùm, thì bán kính r bằng:

                              .                                                (1)
Từ đó suy ra: 


  với 

Vì A có cùng một giá trị đối với mọi ion trong chùm, nên các ion trong chùm có cùng điện tích nhưng có khối lượng khác nhau sẽ chuyển động theo các đường tròn khác nhau (Hình 1). Nếu dọc theo trục Ox ta đặt các máy thu ion (bộ phận ghi của khối phổ kí), thì các ion của đồng vị khác nhau của chất nghiên cứu sẽ rơi vào các điểm (khe) M1, M2, M3 khác nhau. Tuy nhiên, thông thường độ chênh lệch tương đối về khối lượng của các thành phần đồng vị của cùng một nguyên tố là nhỏ. Chẳng hạn với các đồng vị của urani, U235 và U238, thì  Vì vậy, khoảng cách l giữa các vị trí M1, M2, M3 đặt máy thu l = 2r là nhỏ, vì
.				(2)
Hệ thức (2) chứng tỏ rằng với đáy (2r) đã cho, khoảng cách giữa các điểm, tại đó các ion có cùng khối lượng tụ tập lại, tỷ lệ thuận với hiệu các khối lượng và tỷ lệ nghịch với khối lượng trung bình. Do đó với m  = 1 đvkl, các vạch khối lượng của các nguyên tố nặng sẽ nằm xít nhau hơn cả.
Giả sử người ta cần tách các đồng vị U235 và U238, nghĩa là

 .
Muốn vậy khoảng cách l cần phải có giá trị


Nghĩa là khoảng cách giữa các vạch phải bằng 1/160 kích thước của đáy. Do đó, nếu đáy có độ dài l = 256 cm thì l = 1,6 cm.
Khối phổ ký máy gia tốc 
Đó là một tổ hợp gồm các khối phổ ký và một máy gia tốc, dùng để đo độ giàu tự nhiên của các đồng vị phóng xạ rất hiếm. Khác với khối phổ ký thông thường (chỉ có một tầng gia tốc ion) khối phổ ký máy gia tốc có ít nhất là hai tầng gia tốc ion. Để làm thí dụ, ta xét một khối phổ ký  máy gia tốc dùng trong nghiên cứu carbon phóng xạ. Nó gồm ba phần, hay tầng. 
Tầng đầu tiên của khối phổ ký  máy gia tốc hoàn toàn giống với một khối phổ ký thông thường. 
Tầng thứ hai là máy gia tốc tandem (còn gọi là máy gia tốc nối đuôi). Máy gia tốc này làm nhiệm vụ tăng năng lượng của các ion thu được từ khối phổ ký (ở phần đầu của máy). Cụ thể là máy làm tăng năng lượng của các ion lên nhiều lần bằng cách cho chúng nhiều lần đi qua cùng một điện thế tăng tốc (so với điện thế đất). 
Trong tầng thứ ba, các ion đã được gia tốc sẽ được phân tách tiếp theo bởi một khối phổ ký thông thường. Tính ưu việt của khối phổ ký  máy gia tốc là nó cho phép khử được các ion phân tử và các nguyên tử đồng khối, nhờ có máy gia tốc tandem.
Ngoài các ứng dụng để đo chính xác các khối lượng và tách các thành phần đồng vị của một nguyên tố, khối phổ ký  máy gia tốc (và khối phổ ký nói chung), còn được ứng dụng ngày càng nhiều trong kĩ thuật. Chẳng hạn như để phân tích các chất, phát hiện những chỗ rò trong các ống dẫn khí và trong các hệ thống chân không, phân tích khí quyển nhờ các vệ tinh v.v..
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